
STT Họ và tên Chức vụ

Trình độ 
chuyên

môn Nhiệm vụ được phân công Địa chỉ

1 Nguyễn Thúy Lưu HT ĐHSP
Phụ trách chung nhà trường; CSVC, PCGD, 
Phụ trách điểm trường Nặm Mược Bản Pác Mạc

2 Đỗ Thị Thu Sang PHT ĐHSP
Phụ trách  CSND, Phần mềm DD, chế độ HS, GV. 
Thi đua khen thưởng; Phụ trách điểm trường Tổng Kim, Nặm Bản Pác Mạc

3 Nông Thị Tình PHT ĐHSP
Phụ trách CM, KH, BC, SC, phần mềm Smas, CSDL, 
PCGD, CSVC; Phụ trách điểm trường Trung Tâm, Nặm Kỳ Bản Pác Mạc

4 Vũ Thị Quyên GV ĐHSP Chủ nhiệm lớp ghép 4-5 tuổi Tổng Kim Bản Tổng Kim

5 Lương Thị Quyết GV CĐSP Phụ chủ nhiệm lớp ghép 4-5 tuổi Tổng Kim Bản Tổng Kim

6 Hoàng Thị Thỏa TPCM Khối ghép 3-4, 4-5 tuổi ĐHSP Chủ nhiệm lớp ghép 3-4 tuổi Tổng Kim Bản Tổng Kim

7 Nguyễn Hải Vân GV ĐHSP Phụ chủ nhiệm lớp ghép 3-4 tuổi Tổng Kim Bản Tổng Kim

8 Lương Thị Tuyết GV ĐHSP Chủ nhiệm lớp ghép 2-3 tuổi Tổng Kim Bản Tổng Kim Vào vùng 3

9 Nguyễn Thị Minh Nguyệt GV ĐHSP Phụ chủ nhiệm lớp ghép 2-3 tuổi Tổng Kim Bản Tổng Kim

10 Lý Thị Liêm GV ĐHSP Chủ nhiệm lớp ghép 4-5 tuổi Nặm Mược Bản Nặm Mược

11 Nguyễn Thị Thu Hằng GV ĐHSP Phụ chủ nhiệm lớp ghép 4-5 tuổi Nặm Mược Bản Nặm Mược

12 Ma Thị Xim TTCM Khối ghép 3-4, 4-5 tuổi ĐHSP Chủ nhiệm lớp ghép 3-4 tuổi Nặm Mược Bản Nặm Mược

13 Hoàng Thị Phiến GV CĐSP Phụ chủ nhiệm lớp ghép 3-4 tuổi Nặm Mược Bản Nặm Mược

14 Ma Thúy Hạnh GV-TKHĐ ĐHSP Chủ nhiệm lớp ghép 2-3 tuổi Nặm Mược Bản Nặm Mược Vào vùng 3

15 Mông Thị Dảo GV-TTND ĐHSP Phụ chủ nhiệm lớp ghép 2-3 tuổi Nặm Mược Bản Nặm Mược Vào vùng 3

16 Trần Thị Lê TTCM Khối ghép 2-3; 2-4;2-5 tuổi ĐHSP Chủ nhiệm lớp ghép 2-5 tuổi Nặm Kỳ Bản Nặm Kỳ Vào vùng 3

17 Ma Thị Chích GV ĐHSP Phụ chủ nhiệm lớp ghép 2-5 tuổi Nặm Kỳ Bản Nặm Kỳ Vào vùng 3

18 Lự Thị Xuyên GV ĐHSP Chủ nhiệm lớp ghép 2-4 tuổi  Nặm Pạu Bản Nặm Pạu

( Kèm theo QĐ số     /QĐ-MNVY ngày  29/8/2025 của HT trường MN Vĩnh Yên)

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2025-2026



19 Hoàng Thị Chính TPCM Khối ghép 2-3; 2-4;2-5 tuổi ĐHSP Phụ chủ nhiệm lớp ghép 2-4 tuổi  Nặm Pạu +Thư ký CM Bản Nặm Pạu Vào vùng 3

20 Bàn Thị Hoa GV ĐHSP Chủ nhiệm lớp 5 tuổi  Nặm Pạu Bản Nặm Pạu

21 Đặng Thị Xoài GV ĐHSP Phụ chủ nhiệm lớp 5 tuổi  Nặm Pạu Bản Nặm Pạu

22 Hoàng Thùy Liễu GV ĐHSP Chủ nhiệm lớp 5 tuổi  Trung Tâm Bản Pác Mạc

23 Nông Thị Luyên TTCM khối đơn ĐHSP Phụ chủ nhiệm lớp 5 tuổi Trung Tâm Bản Pác Mạc Về vùng 2

24 Hoàng Thị Ly Thư GV- Bí thư ĐTN ĐHSP Chủ nhiệm lớp 4 tuổi  Trung Tâm Bản Pác Mạc Về vùng 2

25 Ma Thị Gầu GV ĐHSP Chủ nhiệm lớp 3 tuổi  Trung Tâm Bản Pác Mạc Về vùng 2

26 Hoàng Thị Biên TPCM khối đơn ĐHSP Phụ chủ nhiệm lớp 3 tuổi Trung Tâm Bản Pác Mạc Về vùng 2

27 Ma Thị Quyên GV ĐHSP Chủ nhiệm lớp Nhà trẻ Trung Tâm Bản Pác Mạc Về vùng 2

28 Nguyễn Thị Ngọc GV ĐHSP Phụ chủ nhiệm lớp Nhà trẻ Trung Tâm Bản Pác Mạc Về vùng 2

29 Nguyễn Thị Như Nhân viên y tế TC Bản Pác Mạc

30 Hoàng Công Khương Nhân Viên bảo vệ 9/12 Nhân Viên bảo vệ - Chăm sóc cây cảnh Bản Pác Mạc

HIỆU TRƯỞNG

         Nguyễn Thúy Lưu

Phụ Trách y tế - Kiêm thủ quỹ, Hỗ trợ CSND, chăm sóc cây cảnh
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